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DANH SÁCH CÁC ĐỘI, VẬN ĐÔNG VIÊN ĐẠT GIẢI 

TẠI HỘI THAO NHCSXH NĂM 2023 - KHU VỰC VI (AN GIANG) 

 

TT 
Nội dung 

 thi đấu 
Họ và tên VĐV Đơn vị 

Giải 

thưởng 

 

I Giải VĐV cao tuổi nhất hội thao   

1 Ông: Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm: 06/6/1964      NHCSXH tỉnh 

An Giang 

 

2 Bà: Phạm Kim Trang, sinh năm: 03/10/1967 NHCSXH tỉnh 

Hậu Giang 

 

II Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất    

1 Ông: Chau Tuấn NHCSXH tỉnh Trà Vinh  

III Môn Cầu lông   

1 

Cầu lông đôi 

nam dưới 35 

tuổi 

1. Ông: Lê Văn Nhựt  

2. Ông: Nguyễn Lê Minh Thiện  

NHCSXH tỉnh 

Vĩnh Long 
Giải Nhất 

1. Ông: Đặng Quốc Khánh  

2. Ông: Trần Văn Đạt  

NHCSXH tỉnh 

Đồng Tháp 
Giải Nhì 

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hoài 

2. Ông: Lê Quy Quang  
NHCSXH tỉnh Cần Thơ Giải Ba 

2 

Cầu lông đôi 

nam - nữ 

dưới 35 tuổi 

1. Ông: Nguyễn Văn Lâm 

2. Bà: Lê Thị Kim Ngân 
NHCSXH tỉnh Cà Mau Giải Nhất 

1. Ông: Huỳnh Quốc Thịnh 

2. Bà : Nguyễn Thị Ngọc Yến 
NHCSXH tỉnh Bạc Liêu Giải Nhì 

1. Ông: Trần Quốc Trung 

2. Bà: Huỳnh Lệ Thanh 

NHCSXH tỉnh 

Sóc Trăng 
Giải Ba 

3 

Cầu lông đôi 

nam từ 35 

đến dưới 45 

tuổi 

1. Ông: Đỗ Thành Đức  

2. Ông: Nguyễn Hoàng Minh 

Luân 

NHCSXH tỉnh 

Vĩnh Long 
Giải Nhất 

1. Ông: Huỳnh Hiếu Trung  

2. Ông: Trần Thanh Phú 
NHCSXH tỉnh Bến Tre Giải Nhì 

1. Ông: Lê Duy Thanh 

2. Ông: Phùng Thanh Vinh 

Quang 

NHCSXH tỉnh 

Đồng Tháp 
Giải Ba 

4 

Cầu lông đôi 

nữ từ 35 đến 

dưới 45 tuổi 

1. Bà: Cao Thị Kiều Phượng 

2. Bà: Lâm Phương Tuyền 
NHCSXH tỉnh Trà Vinh Giải Nhất 

1. Bà: Nguyễn Phương Chi 

2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Yến 
NHCSXH tỉnh Bạc Liêu Giải Nhì 
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1. Bà: Võ Thanh Thủy 

2. Bà: Trương Thị Phương Hoa 

NHCSXH tỉnh 

Vĩnh Long 

 

Giải Ba 

5 

   

Cầu lông đôi 

nam - nữ từ 

35 đến dưới 

45 tuổi 

1. Ông: Nguyễn Thanh Trung 

2. Bà: Lê Thị Hồng Nhi 
NHCSXH tỉnh Trà Vinh Giải Nhất 

1. Ông: Lê Văn Nhựt 

2. Bà: Trương Thị Phương Hoa 

NHCSXH tỉnh 

Vĩnh Long 
Giải Nhì 

1. Ông: Nguyễn Hạnh Hoài 

2. Bà: Phạm Hồng Ngoãn 
NHCSXH tỉnh Cần Thơ Giải Ba 

6 

Cầu lông 

đôi nam từ 

45 tuổi trở 

lên (3 đội) 

1. Ông: Phạm Văn Nguyên  

2. Ông: Huỳnh Hiếu Trung 
NHCSXH tỉnh Bến Tre Giải Nhất 

1. Ông: Hồng Hoài Hận  

2. Ông: Võ Thanh Nhã 
NHCSXH tỉnh Cà Mau Giải Nhì 

IV Môn bóng bàn 

1 

Bóng bàn  

đơn nam 

dưới 45 tuổi  

Ông: Nguyễn Văn Hiệp NHCSXH tỉnh Trà Vinh Giải Nhất 

Ông: Nguyễn Vũ Thanh NHCSXH tỉnh Cà Mau Giải Nhì 

Ông: Tạ Thanh Tuyến Tính NHCSXH tỉnh Cần Thơ Giải Ba 

2 

Bóng bàn  

đơn nữ dưới 

45 tuổi 

Bà: Trần Thị Huê 
NHCSXH tỉnh 

Sóc Trăng 
Giải Nhất 

Bà: Phạm Kim Trang 
NHCSXH tỉnh 

Hậu Giang 
Giải Nhì 

Bà: Nguyễn Thị Tạo 
NHCSXH tỉnh 

Kiên Giang 
Giải Ba 

3 

Bóng bàn  

đôi nam 

dưới 45 tuổi 

1. Ông: TạThanh Tuyến Tính 

2. Ông: Phan Chí Thành 
NHCSXH TP Cần Thơ Giải Nhất 

1. Ông: Nguyễn Cảnh Hồng 

2. Ông: Vũ Thanh 
NHCSXH tỉnh Cà Mau Giải Nhì 

1. Ông: Nguyễn Võ Quốc Huy 

2. Ông: Nguyễn Hải Âu 

NHCSXH tỉnh  

Sóc Trăng 
Giải Ba 

4 

Bóng bàn  

đôi nam - 

nữ dưới 45 

tuổi 

1. Ông: Nguyễn Văn Hiệp 

2. Bà: Cao Thị Ngọc Hiền 
NHCSXH tỉnh Trà Vinh Giải Nhất 

1. Ông: Hà Cao Tiến 

2. Bà: Nguyễn Thị Tạo 

NHCSXH tỉnh 

Kiên Giang 
Giải Nhì 

5 

Bóng bàn  

đơn nam từ 

45 tuổi trở 

lên 

1. Ông: Trần Quốc Tuấn 
NHCSXH tỉnh 

Hậu Giang 
Giải Nhất 

1. Ông: Dương Đình Đằng NHCSXH  

tỉnh Sóc Trăng 
Giải Nhì 

1. Ông: Nguyễn Văn Quý NHCSXH tỉnh Bến Tre Giải Ba 

6 Bóng bàn  1. Ông:Dương Quốc Giáo NHCSXH tỉnh Giải Nhất 
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đôi nam từ 

45 tuổi trở 

lên 

2. Ông: Dương Đình Đằng Sóc Trăng 

1. Ông: Nguyễn Văn Quý 

2. Ông: Trần Quốc Vũ 
NHCSXH tỉnh Bến Tre Giải Nhì 

1. Ông: Bùi Quốc Dũng 

2. Ông: Trần Thành Văn 

NHCSXH tỉnh 

Kiên Giang 
Giải Ba 

7 

Bóng bàn  

đôi nam -nữ 

từ 45 tuổi 

trở lên (3 

đội) 

1. Ông: Trần Thanh Tuấn 

2. Bà: Phạm Kim Trang 

NHCSXH tỉnh 

Hậu Giang 
Giải Nhất 

1. Ông: Dương Quốc Giáo 

2. Bà: Trần Thị Huê 

NHCSXH tỉnh 

Sóc Trăng 
Giải Nhì 

V Môn Tennis 

1 

Tennis 

 đôi nam  

dưới 45 tuổi 

1. Ông: Đinh Hoàng Duyên 

2. Ông: Lê Thanh Thịnh 

NHCSXH tỉnh 

Hậu Giang 
Giải Nhất 

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng 

2. Ông: Huỳnh Việt Tiến 

NHCSXH tỉnh 

Cần Thơ 
Giải Nhì 

1. Ông: Huỳnh Nhựt Trường 

2. Ông: Lê Hải Dương 

NHCSXH tỉnh 

An Giang 
Giải Ba 

2 

Tennis Đôi 

nam - nữ  

dưới 45 tuổi 

1. Ông:Lê Thanh Thịnh 

2. Bà: Phan Thị Mỹ Hằng 

NHCSXH tỉnh 

Hậu Giang 
Giải Nhất 

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn 

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Duyên 

NHCSXH tỉnh 

An Giang 
Giải Nhì 

1. Ông: Nguyễn Ngọc Thanh 

2. Bà: Nguyễn Thị Hẹn 
NHCSXH tỉnh Bến Tre Giải Ba 

3 

Tennis  

đôi nam  

từ 45 tuổi 

trở lên (3 

đội) 

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn 

2. Ông: Huỳnh Nhựt Trường 

NHCSXH tỉnh 

 An Giang 
Giải Nhất 

1. Ông: Dương Văn Út 

2. Ông: Lai Hữu Thọ 
NHCSXH tỉnh Trà Vinh Giải Nhì 

VI Môn Cờ tướng 

1 
Cờ tướng 

nam 

1. Ông: Lê Việt Khánh 
NHCSXH tỉnh 

 Đồng Tháp 
Giải Nhất 

1. Ông: Trần Bá Thúc 
NHCSXH tỉnh  

Hậu Giang 
Giải Nhì 

1. Ông: Vũ Đức Nghiệm 
NHCSXH tỉnh  

Kiên Giang 
Giải Ba 

2 Cờ tướng nữ 

1. Bà: Nguyễn Thị Bích Tuyền 
NHCSXH tỉnh 

 Sóc Trăng 
Giải Nhất 

1. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Duyên 
NHCSXH tỉnh 

An Giang 
Giải Nhì 

1. Bà: Trần Thị Huyền Trang NHCSXH tỉnh Giải Ba 
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Đồng Tháp 

VII Môn Kéo co đồng đội 

1 Giải Nhất NHCSXH tỉnh: Hậu Giang   

2 Giải Nhì  NHCSXH tỉnh: Bạc Liêu  

3 Giải Ba NHCSXH tỉnh: An Giang  

VIII Môn Bóng đá nam 

1 Giải Nhất NHCSXH tỉnh: Trà Vinh  

2 Giải Nhì  NHCSXH tỉnh: Đồng Tháp  

3 Giải Ba NHCSXH tỉnh: Cà Mau  

IX Môn bóng chuyền hơi nữ 

1 Giải Nhất NHCSXH tỉnh: Trà Vinh  

2 Giải Nhì  NHCSXH tỉnh:  Đồng Tháp  

3 Giải Ba NHCSXH tỉnh: Cần Thơ  

X Giải toàn đoàn 

1 Giải Nhất NHCSXH tỉnh: Trà Vinh  

2 Giải Nhì  NHCSXH tỉnh:  Hậu Giang  

3 Giải Ba NHCSXH tỉnh: Đồng Tháp  

4 
Giải phong 

trào 

NHCSXH tỉnh (08 tỉnh) :  

- NHCSXH tỉnh Cà Mau 

- NHCSXH tỉnh AN Giang 

- NHCSXH tỉnh Cần Thơ 

- NHCSXH tỉnh Bạc Liêu 

- NHCSXH tỉnh Bến Tre 

- NHCSXH tỉnh Sóc Trăng 

- NHCSXH tỉnh Kiên Giang 

- NHCSXH tỉnh Vĩnh Long 

 

 

 

 


